
 

 

 

 

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

TTYT KHU VỰC SÔNG MÃ 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TTYT-HCTH 

V/v đề nghị đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định của Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP trên Trang thông 

tin điện tử Sở Y tế 

Sông Mã, ngày 23 tháng 7 năm 2025 

Kính gửi:  

- Sở Y tế tỉnh Sơn La; 

- Văn phòng. 

 

Căn cứ Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh 
Sơn La về việc chuyển Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện sang trực thuộc Sở Y tế và đổi tên thành Trung tâm Y tế khu vực; 
Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung 
tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế; Quyết định số 2503/QĐ-SNV ngày 
29/6/2025 của Sở Nội vụ về việc điều chuyển viên chức từ các Trung tâm Y tế 
(bao gồm các Trạm Y tế ) trực thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện,thị xã, thành 
phố đến Sở Y tế quản lý; 

Thực hiện Công văn số 326/SYT-NVYD ngày 20/02/2024 của Sở Y tế tỉnh 
Sơn La về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã rà soát, danh sách đăng ký hành nghề của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
(có danh sách đăng ký hành nghề kèm theo). 

Thời gian thực hiện từ 01/8/2025. 

Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La đăng tải 
danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên Trang thông 
tin điện tử Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, HCTH (L). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Huy Cường 



 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Công văn số         /TTYT-HCTH ngày 23/7/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã) 

 

STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/số 

chứng chỉ hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi chú 

A Trung tâm Y tế        

1 Đặng Huy Cường Số: 000312/SL-CCHN 

Khám chữa bệnh Nhãn khoa; 

Khám chữa bệnh đa khoa, Y 

học cổ truyền 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

BSCKII, BSCKI 

Mắt 

Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

2 Lò Thị Thành Số: 000297/SL-CCHN Khám chữa bệnh Sản khoa 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI sản 
Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

3 Trần Văn Hoan Số: 000280/SL-CCHN Khám chữa bệnh Da liễu 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI Da liễu 
Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

4 Trần Hải Vinh Số: 0005260/SL-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ đa khoa   

5 Quàng Văn Thinh Số: 0005262/SL-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ đa khoa 
Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

6 Vì Văn Toàn Số: 0005261/SL-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ đa khoa   

7 Hà Văn Hoản Số: 0005263/SL-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ đa khoa   

8 Lò Văn Hạnh Số: 0005722/SL-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 
Bác sỹ CKI Răng - 

Hàm - Mặt Sáng 11h30'-13h30'; Chiều Phòng khám tư 
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13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

9 Lò Văn Quỳnh Số: 0005732/SL-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ CKI Nội 
Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

10 Phạm Thị Lưu Số: 0005723/SL-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI sản 
Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

11 Đèo Thị Quý Số: 1538/CCHN-D-SYT-SL 

Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của cơ sở bán 

lẻ thuốc 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ   

12 Quàng Văn Nam Số: 0005732/SL-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ đa khoa   

13 Lường Đức Ngọc Số: 0007963/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ đa khoa   

14 Lò Thị Hằng Số: 0007944/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ đa khoa   

15 Lò Thị Hảo Số: 007226/SYT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

CN xét nghiệm   

16 Đặng Thị Hương Số: 323/SL-CCHND 
Quầy thuốc, đại lý bán thuốc 

của doanh nghiệp 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ trung học   

17 Lại Thị Thu Hương Số: 0000231/SL-GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

18 Quàng Thị In Số: 0000225/SL-GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

19 Vì Thị Hiêng Số: 0000233/SL-GPHN Theo quy định tại Thông tư Sáng 7h00'-11h30'; Chiều Hộ sinh   
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26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

20 Nguyễn Thị Phương Số: 0000224/SL-GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

21 Quàng Thị Long Số: 0004927/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

22 Đồng Thị Lý Số: 0005321/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa 
Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

B Trạm Y tế xã       

I TYT xã Bó Sinh       

1 Lường Văn Niên Số: 0002203/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ đa khoa   

2 Thào Bả Sọ  Số: 0002712/SL-CCHN  Khám chữa bệnh đa khoa 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ đa khoa   

3 Lò Văn En Số: 0004773/SL- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ đa khoa   

4 Hà Thị Thương Số 0002198/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

5 Quàng Thị Bình Số 0002197/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

6 Lường Văn Thương  Số: 0002196/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   
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7 Vì Thị Phức 0000230/SL- GCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

8 Lò Văn Thiệu Số: 0002201/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ YHCT   

9 Lò Văn Chất  Số: 0008635/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

10 Quàng Thị Anh  Số: 0007256/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

11 Tòng Văn Tun Số: 0000134/SL-GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

12 Giàng Thị Xay  Số: 0007257/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

13 Lò Thị Thúy  Số: 0008995/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

14 Đèo Văn Thu Số: 0007384/SL-CNHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

15 Lò Văn Lả  Số: 347/SL-CCHND  
Quầy thuốc, đại lý bán thuốc 

của Doanh nghiệp 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ (Dân sô 

viên)   

16 Lò Văn Tích Số: 0002208/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

II TYT xã Mường Hung       

1 Đinh Văn Hùng Số: 0002182/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa Sáng 7h00'-11h30'; Chiều Bác sĩ đa khoa   
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13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

2 Lò Thị Phan  Số: 0002185/SL-CCHN  

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ đa khoa   

3 Cầm Văn Toan Số: 0002181/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

4 Lò Thị Mai Số 0002169/SL-CNHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

5 Nguyễn Thị Phương Số 0007933/SL-CNHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ đa khoa   

6 Lò Văn Bình Số: 0007272/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

7 Cầm Văn Phỏng Số: 0002177/SL-CCHN  
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa 

Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

8 Trần Văn Hoa  Số: 0002187/SL-CCHN  

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

9 Lò Văn Phóng  Số: 0002186/SL-CCHN  

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ đa khoa   

10 Phạm Thị Minh Toàn  Số: 0005477/SL-CCHN  
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa 
Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

11 Lò Văn Trọng  Số: 0005603/SL-CCHN  

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ YHCT   
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12 Lò Thị Mai  Số: 0002188/SL-CCHN  

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

13 Lò Thị Á  Số: 0002184/SL-CCHN  

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

14  Nguyễn Thị Kim Hương  Số: 618/SL-CCHND  
Quầy thuốc, đại lý bán thuốc 

của Doanh nghiệp 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ (Dân sô 

viên)   

15 Nguyễn Hải Long Số: 0007459/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

III TYT xã Chiềng Khoong       

1 Lường Văn Bình Số: 0001967/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ đa khoa   

2 Lò Hồng Thắm Số: 0005731/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

3 Dương Thị Sửu Số 0002172/SL-CCHN 
Khám, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ YHCT   

4 Phạm Xuân Tùng Số: 0002171/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ YHCT   

5 Mai Thị Loan Số: 0002170/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

6 Lường Thị Tổ Số: 0005721/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

7 Lường Thị Thiện Số: 1553/CCHN-D-SYT-SL Chịu trách nhiệm chuyên Sáng 7h00'-11h30'; Chiều Dược sỹ (Dân sô   
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môn về dược của cơ sở bán 

lẻ thuốc 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

viên) 

8 Tòng Văn Hồng Số 0001472/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

9 Lường Văn Tuấn Số: 0008960/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa   

10 Lò Văn Panh Số: 0001975/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

11 Quàng Văn Hưởng Số: 0005221/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

12 Lò Thị Diệp Số: 0001964/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

13 Tòng Thị Dịu Số: 0000360/SL-GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

14 Lò Thị Quyên Số: 0000302/SL-GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

IV TYT xã Chiềng Khương       

1 Vì Thị Hiếu Số: 0002868/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa   

2 Lừ Thị Tuyết Số: 007187/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

3 Bùi Thị Tịnh Số: 0002180/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 
Y sĩ đa khoa   
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Từ thứ 2 đến thứ 6 

4 Lường Trung Thu Số: 0005958/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

5 Lường Thị Dương Số: 0002189/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

6 Đèo Thị Xuân Số: 0002188/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

7 Nguyễn Thị Hương Số: 1351/CCHN-D-SYT-SL 

Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của cơ sở bán 

lẻ thuốc 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ (Dân sô 

viên)   

8 Lò Thị Định Số: 0002195/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa   

9 Tòng Duy Thành Số: 0002192/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

10 Lò Quỳnh Mai Số: 0002191/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

11 Tòng Văn Hưng 0000229/SL- GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

V TYT xã Chiềng Sơ       

1 Tòng Văn Khởi  Số: 0005253/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa 

Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

2 Lường Thị Nhân Số: 0004926/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   
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3 Quàng Thị Quỳnh  Số: 0005088/SL-CCHN  

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

4 Lò Văn Hạnh  Số: 004597/SL-CCHN  

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

5 Phạm Thị Lan Số: 0002223/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

6 Quàng Văn Sâm  Số: 000752/SL-CCHN  

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

7 Đèo Văn Thanh Số: 0002216/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ định hướng 

chuyên khoa sản 

nhi 
  

8 Dương Văn Quý Số 0005273/SL-CNHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

9 Cà Văn Phương Số: 0001974/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

10 Lò Thị Mai Số: 0005604/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

11 Lò Văn Thành Số: 0007312/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ đa khoa   

12 Lò Văn Tuấn Số: 0007573/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

13 Cầm Thị Tiến Số: 0007235/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng (Dân 

số viên) 
Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 
Phòng khám tư 
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Thứ 7, chủ nhật 

VI TYT xã Huổi Một       

1 Quàng Văn Tích  Số: 0002199/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ đa khoa   

2  Lò Văn Bảo Số: 0002222/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa   

3 Dương Quốc Trung Số: 0001475/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 66 

Y sĩ đa khoa   

4 Lò Văn Chiến Số: 0002221/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

5 Cà Thị Tiện Số: 000940/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

6 Nguyễn Thị Minh Thư Số: 0002218/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

7 Lò Thanh Tuấn Số: 0005057/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

8 Tòng Văn Tiến Số: 0005087/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

9 Lường Mạnh Trí Số: 0002849/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

10 Tòng Văn Định Số: 0008103/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 
Y sỹ đa khoa   
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Từ thứ 2 đến thứ 6 

11 Cà Thị Mi Số 0000362/SL-GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

12 Lầu A Lử Số: 0007458/SL- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

VII TYT xã Mường Lầm       

1 Quàng Thị Liêm Số: 0005724/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa 

Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

2 Lò Văn Thức Số: 0002012/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

3 Lường Thị Úc Số: 0002204/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

4 Hà Văn Hải Số: 0005045/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

5 Lò Văn Dũng Số: 0001969/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

6 Cầm Văn Ổng Số: 0005733/SL-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa   

7 Lường Văn Số: 0002210/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

8 Tòng Thị Thủy Số: 0007311/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   
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9 Quàng Văn Dưỡng Số: 0008633/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

10 Quàng Văn Triều Số: 0007072/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng (Dân 

số viên)   

11 Quàng Thị Niêm Số: 0000303/SL-GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ YHCT   

VIII TYT xã Nậm Ty       

1 Hà Thị Sươi Số: 0005106/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 66 

Bác sĩ đa khoa 

Sáng 11h30'-13h30'; Chiều 

17h00'-20h00' 

Thứ 7, chủ nhật 

Phòng khám tư 

2 Lường Văn Dẫn Số: 0001772/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

3 Giàng Bả Tủa Số: 0001770/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

4 Quàng Thị Kim Số: 0001769/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

5 Quàng Văn Khởi Số 0007383/SL-CNHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

6 Lường Văn Tuyệt  Số: 0002713/SL-CCHN  
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa   

7 Lường  Văn Dũng Số: 0004627/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ YHCT   

8 Bạc Thị Vinh   Số: 0001775/SL-CCHN  Theo quy định tại Thông tư Sáng 7h00'-11h30'; Chiều Hộ sinh   
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26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

9 Lành Thị Dịu Số: 0000240/SL- GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

10 Lường Thị Chiêm Số: 0000226/SL- GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

11 Lò Thị Phiệt Số: 0000369/SL- GPHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

IX TYT xã Sông Mã       

1 Lò Văn Hà Số: 0002714/SL-CCHN  
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa   

2 Lường Thị Minh Số: 0002164/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

3 Đoàn Khánh Dung Số 0004806/SL-CNHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ   

4 Ngô Thị Tĩnh Số: 0002220/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

5 Lường Thị Nhung Số: 0002165/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

6 Vì Đức Việt Số: 0007410/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

7 Đinh Thị Oanh Số: 0002226/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 
Y sĩ đa khoa   
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Từ thứ 2 đến thứ 6 

8 Lò Thị Thuỳ Linh Số: 0005062/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa   

9 Hoàng Thị Ánh Số: 000748/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

10 Quàng Văn Sam Số: 0002229/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

11 Quàng Thị Thương Số: 0002227/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

12 Trần Thị Lâm Số: 0002228/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh   

13 Lò Thị Ngoan Số: 0008027/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng   

14 Lường Văn Hinh Số: 0005325/SL-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng (Dân 

số viên)   

15 Vũ Văn Bính  Số: 0002523/SL-CCHN 
Khám chữa bệnh  

đa khoa 

Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa   

16 Hà Thị Thủy Số: 549/QĐ-SYT Đại lý bán lẻ thuốc 
Sáng 7h00'-11h30'; Chiều 

13h30'-17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ (Dân sô 

viên)   
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